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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 711/TTg-KGVX ngày 04 tháng 6 năm 2017 về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 9555/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 11 năm 2016 và Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức phạt tiền bảo đảm có tính răn đe hơn. Trong thời gian quan, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2013/NĐ-CP. Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng tăng mức xử phạt, bổ sung các hành vi chưa được quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn quản lý về an toàn thực phẩm, phù hợp với những quy định của Điều 317 Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2017 về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt là điều chỉnh các hành vi liên quan đến những quy định của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đang được Bộ Y tế xây dựng sửa đổi theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về công bố sản phẩm thực phẩm, kiểm tra chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu và các quy định khác về sản xuất, kinh doanh, kiểm kiệm thực phẩm.

Trên cơ sở những thay đổi lớn về các nội dung nêu trên, quá trình xây dựng dự thảo Nghị định đã được Ban Soạn thảo đề xuất chuyển từ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP sang xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP). Thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 12412/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính về tiến độ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 178/2013/NĐ-CP giao Bộ Y tế chuẩn bị đồng thời hồ sơ trình Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP. Bộ Y tế trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) với các nội dung sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 178/2013/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2013. Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Nghị định số 178/2013/NĐ-CP đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, góp phần đưa Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật vào cuộc sống. Các hành vi quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP tương đối đầy đủ; chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương duy trì và bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sau hơn 03 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 178/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Quốc hội thông qua Bộ Luật hình sự năm 2015, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 trong đó có những quy định mới về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cần điều chỉnh quy định một số hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm liên quan đến ranh giới giữa hành vi hành chính và hình sự.
Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2015, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 trong đó đã khẳng định nguyên tắc và quy định nội dung về phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương (khoản 4 Điều 5; Điều 25), do vậy dự thảo Nghị định cố gắng tối đa việc phân định thẩm quyền xử phạt của Bộ, ngành trong dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thứ ba, một số quy định trong Nghị định số 178/2013/NĐ-CP chưa đủ sức răn đe, do vậy, dự thảo Nghị định theo hướng tăng nặng mức phạt chính và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động có thời hạn), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người). Các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả quy định một cách nghiêm minh, chặt chẽ với mức xử phạt cao nhất mà pháp luật cho phép. Đồng thời, không quy định hình thức xử phạt cảnh cáo trong xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Thứ tư, một số hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến an toàn thực phẩm chưa được quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan được đưa vào Nghị định này cho phù hợp với xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Thứ năm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đang được xây dựng Nghị định thay thế, nhiều nội dung là căn cứ quy phạm để xây dựng hành vi xử phạt đã được thay đổi, đó là các quy định về công bố sản phẩm thực phẩm, kiểm tra chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu và các quy định khác về sản xuất, kinh doanh, kiểm kiệm thực phẩm.

2. Kết quả thực hiện Nghị định số 178/2013/NĐ-CP

a) Về công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2013/NĐ-CP, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn thi hành Nghị định cho cán bộ, cộng chức, giúp cho cán bộ, công chức nắm bắt đầy đủ các quy định liên quan của Nghị định, đặc biệt là các hành vi vi phạm, các chế tài xử lý.v.v. đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm hiểu và chấp hành đúng quy định của Nghị định.

b) Về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính

Trong giai đoạn từ 2014-2016, cả nước đã  thành lập được 79.618 đoàn thanh tra, kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại 1.350.035 cơ sở, phát hiện 261.469 cơ sở vi phạm, chiếm 19,3%. Trong số 261.469 cơ sở vi phạm, có 50.551 cơ sở bị xử lý, chiếm 19,3%, trong đó phạt tiền 24.931 cơ sở với số tiền 80.073.332.136 đồng. Việc áp dụng các chế tài xử phạt đã được đẩy mạnh qua các năm, cụ thể: tỉ lệ cơ sở bị phạt tiền (trước đây chỉ là cảnh cáo) tăng từ 38,6% năm 2014 lên 67,1% trong năm 2016; số tiền phạt trung bình đối với một cơ sở tăng từ 2,40 triệu (2014) lên 3,73 triệu (2016). 

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm ngoài phải chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP như buộc thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật trên cạn chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y trước khi sản xuất, chế biến thực phẩm; buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa vi phạm; buộc hủy bỏ kết quả kiểm nghiệm được thực hiện từ mẫu thực phẩm bị đánh tráo hoặc giả mạo hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấp sai quy định; buộc tiêu hủy giấy tờ giả; buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm..v.v. Hầu hết các trường hợp vi phạm từ địa phương đến Trung ương đã được thông báo công khai, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định. Các nội dung vi phạm chủ yếu được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra chủ yếu là vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở, vi phạm về trang thiết bị, dụng cụ, vi phạm về con người, vi phạm về việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... 

c) Một số tồn tại, bất cập 


Một số hành vi vi phạm có mức độ nghiêm trọng nhưng mức phạt tiền còn thấp, có một số hành vi có mức phạt tiền cao nhưng không khả thi với thực tế.

Một số hành vi vi phạm chưa được quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP như: sản xuất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm; sử dụng hóa chất thuộc danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép v.v.

Một số quy định đang được xây dựng thay đổi theo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, cụ thể là về xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy định về công bố sản phẩm thực phẩm, kiểm tra chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu và các quy định khác về sản xuất, kinh doanh, kiểm kiệm thực phẩm, khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cần có chế tài để xử lý hành vi vi phạm tương ứng.  

Biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức xử phạt bổ sung đối với một số hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm chưa quy định đầy đủ để bảo đảm tính răn đe.

Phân định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến các hành vi quy định tại Nghị định trên chưa cụ thể dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cần có sự bổ sung, điều chỉnh các hành vi mới để có chế tài áp dụng khi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

Một số hành vi vi phạm quy định hoặc mô tả chưa rõ ràng, khó áp dụng trong thực tế hoặc còn bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính chưa có chế tài để áp dụng.  

Một số hành vi vi phạm trùng với hành vi vi phạm đã quy định tại các Nghị định xử phạt khác nhưng mức phạt khác nhau, dẫn đến cùng một hành vi vi phạm xử lý mỗi nơi mỗi khác, cần phải có sự thống nhất chỉ quy định tại một nghị định. Đồng thời có hành vi quy định tại Nghị định xử phạt khác nhưng xét thấy cần thiết phải quy định tại Nghị định này. 

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, để đảm bảo có chế tài đủ mạnh, răn đe hơn đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; đồng thời để tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chân chính, việc Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP) là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP nhằm phù hợp với tình hình thực tế quản lý về an toàn thực phẩm, phù hợp với các văn bản mới ban hành; mức phạt đủ mạnh, răn đe hơn; hành vi mô tả rõ ràng tạo thuận lợi trong thực thi, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về an toàn thực phẩm.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng dự thảo Nghị định được tiến hành dựa trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật có liên quan;

2. Đảm bảo tính kế thừa các quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP còn phù hợp với thực tiễn;

3. Đảm bảo tính khả thi của dự thảo Nghị định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo;

4. Quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản về an toàn thực phẩm, khắc phục tối đa những hạn chế, bất cập của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện các hoạt động xây dựng dự thảo Nghị định gồm:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số 1619/QĐ-BYT ngày 26/4/2017);

2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ;

3. Ngày 13/7/2017 Bộ Y tế chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, do số lượng các hành vi dự kiến sửa đổi, bổ sung nhiều và các hành vi liên quan đến Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 trong đó có nhiều nội dung mới, Ban Soạn thảo thống nhất đề nghị xây dựng dự thảo theo hướng Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.

4. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân (từ ngày 21/7/2017 đến ngày 19/9/2017). Văn phòng Chính phủ đã gửi Công văn số 800/TTĐT-DLĐT ngày 05/10/2017 về việc sau 60 ngày đăng tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ không nhận được góp ý nào của công dân, tổ chức đối với dự thảo.

5. Tổ chức và phối hợp tổ chức 03 Hội thảo tiếp thu ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VCCI, Hội, hiệp hội, doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Y tế đã chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ (có Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo).

6. Cùng với việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, các quy phạm nội dung của Nghị định sửa đổi này đã được tiếp thu để xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương và 38 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I. Những quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3).
- Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; gồm 23 Điều (từ Điều 4 đến Điều 26).
Mục 1: Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, gồm 04 Điều (từ Điều 4 đến Điều 7).
Mục 2: Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, gồm 11 Điều (từ Điều 8 đến Điều 18).
Mục 3: Vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm, gồm 04 Điều (từ Điều 19 đến Điều 22).
Mục 4: Vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, gồm 04 Điều (từ Điều 23 đến Điều 26).
- Chương III. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, gồm 09 Điều (từ Điều 27 đến Điều 35).
- Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 36 đến Điều 38).
2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Về cơ bản Nghị định đảm bảo tiếp tục kế thừa các quy định của Nghị định 178/2013/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo với các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác. Những nội dung thay đổi tập trung vào các vấn đề sau:

a) Về quy định chung
- Tại Khoản 3 Điều 1 bổ sung “Đối với thực phẩm nhập khẩu chưa được thông quan thì áp dụng nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xử phạt; sản phẩm từ động vật, thực vật có mục đích sử dụng làm thực phẩm thì áp dụng nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật để xử phạt đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm” để phân rõ phạm vi điều chỉnh đối với các hành vi vi phạm trong Nghị định này tránh trùng lắp với phạm vi điều chỉnh của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác có liên quan.
- Tại Khoản 2 và 3 Điều 2 sửa đổi các hình thức xử phạt bổ sung (Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 01 đến 18 tháng; Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 đến 18 tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật xử lý vi phạm hành chính; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm) và sửa đổi, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả (Buộc tái xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm vi phạm; Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm....) sao cho sát với nhu cầu thực tế và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bãi bỏ biện pháp khắc phục hậu quả (Buộc tiêu hủy giấy tờ giả) cho phù hợp Điều 341 Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.
- Bổ sung Khoản 3 Điều 3 về “Cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Trường hợp vi phạm nhiều hành vi trong đó có một hành vi thuộc mức phạt tiền tối đa thì áp dụng xử phạt không được vượt mức phạt tiền tối đa quy định” để quy định mức tiền phạt tối đa đối với Nghị định này.
- Bổ sung Khoản 5 Điều 3 về Đối tượng bị xử phạt hành chính : theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị đính số 81/2013/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 5/10/2017) thì: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”.

b) Về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
- Vấn đề thứ nhất: 
Tăng nặng mức phạt chính, bỏ quy định hình thức xử phạt cảnh cáo và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả quy định một cách nghiêm minh, chặt chẽ với mức xử phạt cao nhất mà pháp luật cho phép. Cụ thể tăng nặng mức phạt chính tại các khoản: Khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 4; Điểm c Khoản 2, các khoản 5 và 6 Điều 5; Điều 9; các khoản 2 và 3 Điều 10; các khoản 1, 2, 5 và 7 Điều 11; Điều 12; Khoản 3 Điều 13; Khoản 1 Điều 19; các khoản 1, 5, 6 và 7 Điều 22; các khoản 1 và 3 Điều 23; Điều 24; các khoản 1, 2 và 3 Điều 25; Khoản 1, 2, Điều 26. Sửa đổi từ ngữ, tăng thời hạn tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 01 đến 18 tháng và đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 đến 18 tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật xử lý vi phạm hành chính, bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả tại các điều đảm bảo nghiêm minh, chặt chẽ.
- Vấn đề thứ hai: 
Căn cứ Điều 341 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 do vậy bãi bỏ một số hành vi quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP liên quan đến tội làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức như tại Khoản 4 Điều 10; Khoản 4, 5 Điều 11; Khoản 4 Điều 25; Điểm a và d Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Điều 28 Nghị định 178/2013/NĐ-CP. 
Căn cứ Điều 317 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 để xây dựng và sửa đổi các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm cho phù hợp tại các khoản: Khoản 3 Điều 4, Khoản 4 Điều 5; Khoản 3, 4 Điều 6; Khoản 5, 7 Điều 22 theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP.
- Vấn đề thứ ba: 
Bãi bỏ một số điều tại Nghị số 178/2013/NĐ-CP đã quy định tại các Nghị định liên quan hay gộp các điều cho phù hợp thực tế triển khai: Khoản 1 Điều 5 Nghị định 178/NĐ-CP đã quy định tại Khoản 6 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP; các khoản 1, 2 Điều 8 Vi phạm quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm và Khoản 1 Điều 9 do các hành vi sẽ được quy định tại Điều liên quan đến công bố sản phẩm thực phẩm cho phù hợp Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP; Điều 10, 11, 12, 13 và 14 Nghị định 178/NĐ-CP sẽ gộp chung vào Điều 9 dự thảo Nghị định này “quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm” cho phù hợp thực tế triển khai và Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP; Điểm a Khoản 1 Điều 17 Hành vi áp dụng điểm a, khoản 7 Điều 20 Nghị định 90; Điểm b Khoản 1 Điều 17 lý do: Người kinh doanh không thể phân biệt được sản phẩm động vật tiêm vac xin hoặc sử dụng thuốc thú y chưa đủ thời gian ngừng thuốc theo hướng dẫn của nhà SX; Điểm b Khoản 2 Điều 17 Hành vi áp dụng Khoản 8 Điều 20 Nghị định 90 lý do: hành vi gây mất an toàn thực phẩm mới xử phạt, còn như mô tả tại điểm b, thực ra chỉ là gian lận thương mại, chưa ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm; Khoản 3 Điều 17 vì không thực tế, bản thân người kinh doanh làm sao biết sản phẩm động vật bị nhiễm khuẩn hoặc có chất tồn dư quá giới hạn cho phép, việc này phải lấy mẫu, xét nghiệm mất vài ngày tại phòng thí nghiệm mới có kết quả, do vậy không thu hồi được sản phẩm và xử lý vi phạm được; Bãi bỏ Khoản 3, 4 Điều 18 Nghị định 178/NĐ-CP và đưa vào Điều 23 trong dự thảo Nghị định thay thế để bao trùm các hành vi vi phạm cho phù hợp với Điều 317 Bộ luật hình sự sửa đổi; Điểm b Khoản 1 Điều 19 căn cứ thông tư số 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; bãi bỏ hình thức kinh doanh thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ nhưng không tuân thủ quy định về liều chiếu xạ tại Điểm d Khoản 2 Điều 23 vì cơ sở kinh doanh không thể biết việc thực phẩm chiếu xạ có tuân thủ về liều chiếu xạ hay không; Khoản 1, 2 Điểm a, b Khoản 2 Điều 26 cho phù hợp Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP.
- Vấn đề thứ tư: 
Bổ sung các hành vi vi phạm chưa được quy định, đồng thời tích hợp đưa vào dự thảo Nghị định các hành vi đã quy định tại các nghị định khác có liên quan và quy định mức phạt chưa phù hợp như: Điểm b Khoản 2 Điều 5 “Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm”; Khoản 2 Điều 6 “sử dụng chất, hóa chất vượt quá giới hạn cho phép hoặc không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng”; Khoản 1 Điều 7; Điểm đ Khoản 5 Điều 11; các khoản 1 và 2 Điều 13; Điều 14 bổ sung “đối với cơ sở nhỏ lẻ” để tránh nhầm lẫn giữa các đối tượng khi áp dụng; sửa đổi mũ điều 15 bổ sung “và các loại hình khác chế biến, cung cấp thực phẩm” do phát sinh các loại hình khác cho phù hợp thực tế thanh, kiểm tra; các khoản 1, 3 và 4 Điều 18; Khoản 4 Điều 19; bổ sung vi phạm quy định về công bố sản phẩm tại Điều 20, Điều 21 (căn cứ Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP); các khoản 2 và 4 Điều 22 cho phù hợp căn cứ Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP; bổ sung khoản 2 Điều 23 “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo dưới mọi hình thức; sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai.”; Khoản 4 Điều 25 và Khoản 5 Điều 26.
- Vấn đề thứ năm: 
Sửa đổi các Điều, hành vi vi phạm cho phù hợp với thực tế triển khai tại: Điều 6 bổ sung từ “chất” cho phù hợp Bộ Luật hình sự sửa đổi; Điều 9 bổ sung “tiếp xúc trực tiếp” để quy định cho phù hợp thực tế triển khai; Điều 17 bỏ “thực phẩm chức năng” vì đã quy định tại Điều 9; Điều 18 bổ sung “đối với cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” và các quy định lại các hành vi cho phù hợp Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP; Điều 22 quy định lại các hành vi cho phù hợp Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP; Điều 24 bổ sung thêm “kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm”.
c) Về thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Dự thảo Nghị định bổ sung chi tiết thẩm quyền của Hải quan và Quản lý thị trường tại Điều 33, Điều 34. Về phân định thẩm quyền xử phạt, thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1304/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Ban soạn xây dựng chi tiết các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định cụ thể tại điều 35 dự thảo Nghị định này.
d) Điều khoản thi hành
Chương điều khoản thi hành gồm 03 điều từ Điều 36 đến Điều 38 quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

IV. TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP), Bộ Y tế xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị định, các tài liệu liên quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015).
	Nơi nhận:                                                                              

- Như trên;

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế, Bộ Y tế;

- Lưu: VT, ATTP.
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